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MA TRẬN GIỮA KỲ I HÓA HỌC 12 NĂM HỌC 2026-2027

TT Chủ đề/Chương Nội dung/đơn vị 
kiến thức

Mức độ đánh giá TổngNhiều lựa chọn Đúng - Sai Trả lời ngắn

Biết Hiểu Vận 
dụng Biết Hiểu Vận 

dụng Biết Hiểu Vận 
dụng Biết

1 C1. ESTER- - 
LIPID

Ester -lipid 2 1 1 1 2 2 2
Xà phòng và chất 

giặt rửa 2 1 2

C2 . 
CARBOHYDRAT

E

Giới thiệu về 
crbohydrate, 

glucose và 
fructose

1 1

3 2

1

1

2

Saccharose và 
maltose 1 1 1

Tinh bột và 
cellulose 2 1 2

C3. HỢP CHẤT 
CHỨA 

NITROGEN

Amine 1 1 2 1 1 3
Amino acid và 

peptide 2 1 2 2 1 4

Protein và enzyme
Tổng số câu 11 3 4 4 6 6 1 3 2 16

Tổng số điểm 4,5 4 1,5 10
Tỉ lệ % 40 30 30 100



MA TRẬN GIỮA KỲ I HÓA HỌC 12 NĂM HỌC 2026-2027
Tổng Tỉ lệ % 

điểm
Hiểu Vận 

dụng
4 3

1 4

4

3 1

4

12 12
100%10

100


